GIÁO ÁN DẠY CHUYÊN ĐỀ

Môn: Toán
Bài : Yến, tạ, tấn

Lớp: 4H
Người thực hiện: đ/c Nguyễn Thị Khánh Hòa
________________________________________________________________
Thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2021
Toán
Tiết 18:  YẾN, TẠ, TẤN

I. MỤC TIÊU:  

 Giúp học sinh: 

     - Bước đầu nhận biết về độ lớn của yến, tạ, tấn; mối liên hệ của yến, tạ, tấn với ki-lô-gam.

    - HS chuyển đổi được các đơn vị đo giữa yến, tạ, tấn và ki-lô-gam, thực hiện được các phép tính với các số đo: yến, tạ, tấn; giải được các bài tập có liên quan.
    - HS vận dụng được những kiến thức đã học vào giải quyết các vấn đề trong cuộc sống có liên quan.

     - Rèn luyện tính cẩn thận, chăm chỉ, linh hoạt;  phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học
II. CHUẨN BỊ:

1. Đồ dùng

- GV:  Phấn màu, máy tính, ti vi, bài giảng PowerPoint phiếu học tập ghi bài tập 2 và 3, 5 hộp quà trong đó có các tấm thẻ (ghi các đơn vị yến, tạ, tấn, các số 10, 100, 1000 và các dấu bằng) 
	
	1   yến   =   10     kg

1   tạ      =   10     yến

1   tạ      =   100    kg

1   tấn    =   10      tạ

1   tấn    =   1000   kg
     tấn   tạ    yến    kg
	


 - HS:  bút, vở, bảng con, phấn, giẻ lau, bảng nhóm
2. Phương pháp, kĩ thuật 

- PP: Quan sát, hỏi đáp, thảo luận nhóm, thực hành,...

- KT: Kĩ thuật đặt câu hỏi, kĩ thuật trình bày một phút, động não
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. HĐ khởi động:(5 phút)

* Mục tiêu: Củng cố KT liên quan  đến bài mới, kích thích sự tò mò và tạo hứng thú cho hs.
* Phương pháp: GV tổ chức cuộc thi: Đi tìm hộp quà bí ẩn
* Hình thức: GV đưa 3 câu hỏi - HS thảo luận và trả lời theo 5 nhóm (Các nhóm cùng trả lời các câu hỏi, để dành được hộp quà)


	- GV chia hs thành 5 nhóm và nêu yêu cầu của cuộc thi

+ GV đưa ra các câu hỏi

1. 47 kg + 12 kg = ?  kg

2. 25 kg - 13 kg = 12 

3. Đơn vị đo ki-lô-gam dùng để đo gì?

+ GV chốt đáp án, trao quà cho các nhóm
*GV: Mấy hôm trước mẹ Hoa đi chợ về xách 1 túi nặng toàn là dưa hấu. Hoa liền chạy ra giúp mẹ và hỏi:
  - Sao hôm nay mẹ mua nhiều dưa thế?

  - Mẹ mua giải cứu cho bà con nông dân (vì dịch mà k bán được con ạ)

  - Mẹ ơi, chỗ này bao nhiêu kg đấy ạ?

  - 1 yến đấy con.

 Ồ, 1 yến là bao nhiêu kg nhỉ, các em sẽ cùng giúp Hoa khám phá bí mật này nhé
	- HS tập hợp nhóm, cử nhóm trưởng
- HS các nhóm thảo luận và trả lời
- HS theo dõi, nhận xét

A. 35 kg    B. 55 kg    C. 59 kg
A. Đúng     B. Sai

A. Đo độ nặng của 1 vật

B. Chiều dài của 1 vật

C. Chiều cao của 1 vật

- HS cùng theo dõi

	2. HĐ khám phá: (15 phút)

*Mục tiêu: nhận biết về độ lớn của yến, tạ, tấn; mối liên hệ của yến, tạ, tấn với ki-lô-gam, biết chuyển đổi giữa các đơn vị đo.

- Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, năng lực  mô hình hoá toán học, năng lực sử dụng công cụ và phương tiện toán học.
 Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm – Lớp

	* Giới thiệu yến: Để đo khối lượng các vật nặng đến hàng chục ki-lô-gam người ta còn dùng đơn vị là yến.

-10 kg tạo thành 1 yến, vậy 1 yến = ? kg.

- GV ghi bảng 1 yến = 10 kg.
+ Một người mua 30 kg gạo tức là mua mấy yến gạo ?

+ Mẹ mua 2 yến cám gà, vậy mẹ mua bao nhiêu ki-lô-gam cám ?
+ 1 bao xi măng nặng 50 kg, tức là nặng bao nhiêu yến?

(các em ạ, 1 số vật người ta thường đóng bao và cứ 50 kg/1 bao)

+ GV đưa hình ảnh và giới thiệu

- Chốt: yến là đơn vị đo liền sát trước kg, 1 yến gấp bao nhiêu lần 1 kg?   yến, kg
* Giới thiệu tạ:

- GV: Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục yến, người ta còn dùng đơn vị đo là tạ.

-10 yến tạo thành 1 tạ, 1 tạ = ? yến.

- 10 yến tạo thành 1 tạ, mà 1 yến bằng 10 kg,vậy 1 tạ bằng bao nhiêu ki-lô-gam?

- Bao nhiêu ki-lô-gam thì bằng 1 tạ ?

- GV ghi bảng        1 tạ = 10 yến 
                               1 tạ = 100 kg.
-1 con sư tử nặng 1 tạ, vậy con sư tử nặng bao nhiêu yến, bao nhiêu ki-lô-gam?
- Một ô tô nặng 200 kg, tức là ô tô nặng bao nhiêu tạ, bao nhiêu yến ?

- Một con lợn nặng 2 tạ, tức là con lợn nặng bao nhiêu yến, bao nhiêu kg ?
- Chốt: tạ là đơn vị đo liền sát trước yến, 1 tạ gấp bao nhiêu lần 1 yến?   tạ, yến, kg
  * Giới thiệu tấn:

- GV: Để đo khối lượng các vật nặng hàng chục tạ ta còn dùng đơn vị là tấn.

- Bao nhiêu tạ thì bằng 1 tấn, 1 tấn bằng bao nhiêu tạ. (Ghi bảng 1 tấn = 10 tạ )

- Biết 1 tạ bằng 10 yến, vậy 1 tấn bằng bao nhiêu yến ?

- 1 tấn bằng bao nhiêu ki-lô-gam ?

- GV ghi bảng:

      1 tấn = 100 yến,  1tấn = 1000 kg
? Một con thuyền nặng 2000kg, hỏi con thuyền nặng bao nhiêu tấn, bao nhiêu tạ ?

? Một xe chở hàng chở được 3 tấn hàng, vậy xe đó chở được bao nhiêu ki-lô-gam hàng ?
- Con voi nặng 1000 kg vậy nó nặng bao nhiêu tấn?

- GV nhận xét, so sánh kq của các nhóm
- Kể tên các đơn vị đo đã học theo thứ tự từ bé đến lớn, lớn dến bé
- Mỗi đơn vị đo khối lượng liền kề nhau thì gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần?

- GV giới thiệu 1 số loại cân thường dùng
	- HS nghe giảng và thực hành theo
- HS cùng ghép các thẻ mà gv cho trong hộp quà thành: 
1 yến = 10kg
- Tức là mua 3 yến gạo.

- Mẹ mua 20 kg cám.

- Bao xi măng nặng 5 yến
- HS quan sát hình ảnh và nghe giới thiệu xi măng Hoàng Thạch của HD

- 1 yến gấp 10 lần 1 kg

- Lắng nghe, theo dõi
- HS tiếp tục ghép thẻ theo nhóm
- 1 tạ = 10 yến
- 1tạ  = 100 kg.

- 100 kg = 1 tạ.

- HS nhắc lại
- Con sư tử nặng 10 yến hay 100kg.

- Ô tô nặng 20 yến hay 2 tạ.

- Con lợn nặng 20 yến hay 20 kg.

- 1 tạ gấp 10 lần 1 yến
- HS tiếp tục theo dõi, trả lời và ghép thẻ theo nhóm
- 10 tạ = 1 tấn)

- 1 tấn = 10 tạ
- 1 tấn = 100 yến.
- 1 tấn  = 1000 kg.

- 2 – 3 HS đọc.
- HS nhắc lại
- Con thuyền nặng 2 tấn hay nặng 20 tạ.
- Xe đó chở được 3000 kg hàng.

- Con voi nặng 1tấn
- HS đọc lại các ND mà nhóm mình ghép được
- HS nêu miệng: kg, yến, tạ, tấn
- Mỗi đơn vị đo khối lượng liền kề nhau thì gấp hoặc kém nhau 10 lần
- HS quan sát

	3. HĐ luyện tập, thực hành: (15 phút)

*Mục tiêu: - HS chuyển đổi được các đơn vị đo giữa yến, tạ, tấn và ki-lô-gam, thực hiện được các phép tính với các số đo: yến, tạ, tấn; giải được các bài tập có liên quan.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chăm chỉ, linh hoạt;  phát triển năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học. 
Cách tiến hành: Cá nhân – Nhóm – Lớp

	Bài 1: Viết “ 2 kg” hoặc “2 tạ” hoặc “2 tấn” vào chỗ chấm cho thích hợp.

- Yêu cầu HS làm bài, sau đó gọi  HS đọc bài làm trước lớp để chữa bài. GV gợi ý đưa hình ảnh về 3 con vật xem con nào nhỏ nhất, con nào lớn nhất.

? Con bò cân nặng 2 tạ, tức là bao nhiêu ki-lô-gam ?

 Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

a. GV hỏi, kết hợp chiếu bài lên

- Gv nhận xét, chốt đáp án đúng

b, c. GV phát phiếu cho hs làm bài

(GV chuẩn bị 3 phiếu to cho 3 hs làm, có thể chọn 3 hs ở 3 trình độ khác nhau)

- GV quan sát, nhắc nhở hs làm bài

- GV gắn phiếu của hs lên chữa bài

- Gọi hs nhận xét

- GV nhận xét, chốt kq
* Chốt: Hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau thì gấp hoặc kém nhau bao nhiêu lần?

Bài 3: Tính

- GV gọi hs nêu yêu cầu bt

- Yêu cầu HS làm bài vào phiếu bt

- 3 HS làm bài vào phiếu to
- Gọi HS đọc bài làm.

- Gọi HS nhận xét bài trên bảng phụ.

- Nhận xét, chữa bài.
* Chốt: Trong các phép tính mà có đơn vị đo đi kèm thì các em cần lưu ý điều gì?
Bài 4: Gọi HS đọc bài toán.

? Bài toán cho biết gì?

? Bài toán hỏi gì?

? Muốn biết cả hai chuyến chở được bao nhiêu muối tạ cần biết gì?

? Để làm được bài trước hết ta cần làm gì?

- Yêu cầu HS làm bài, 1 HS làm vào bảng phụ.

- GV quan sát, giúp hs làm bài
- GV gắn bài trên bảng phụ lên bảng và gọi hs chữa bài
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng

- Em nào có thể nêu câu trả lời khác?
* Chốt: Khi làm các bài toán có lời văn mà có liên quan đến các đơn vị đo các em cần lưu ý gì?
	- HS thảo luận nhóm bàn và đưa ra đáp án (ghi vào bảng con)
* Đáp án

a) Con bò cân nặng : 2 tạ.

b) Con gà cân nặng: 2 kg.

c) Con voi cân nặng: 2 tấn.

- 2, 3 HS đọc bài.

- Con bò nặng 3 tạ tức là 300 kg.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.

- HS làm miệng (cả lớp)
- HS khác theo dõi, nhận xét

- HS nhận phiếu

- HS làm bài trên phiếu bt (cá nhân)

-3 hs làm phiếu to để dán lên bảng cho các bạn chữa bài

- HS đổi phiếu, kt bài bạn

- HS theo dõi bài trên bảng

- HS nhận xét bài

- HS lắng nghe
- Hai đơn vị đo khối lượng liền kề nhau thì gấp hoặc kém nhau 10 lần.

- 1 HS nêu yêu cầu bài tập.
- HS tiếp tục tình và điền kq trong phiếu
- 3 HS làm bài vào phiếu to
- 4 HS nối tiếp đọc bài.

*Đáp án

18 yến + 26 yến = 44 yến

135 tạ x 4 = 540 tạ

512 tấn : 4 = 128 tấn

648 tạ - 75 tạ = 573 tạ

- Nhận xét bài bạn.
- Kết quả của phép tính cũng phải có đơn vị đo tương ứng

- 2 HS đọc bài toán.

- Một xe ô tô chuyến trước chỏ được 3 tấn muối, chuyến sau chở được nhiều hơn chuyến trước 3 tạ.

- Hỏi cả hai chuyến xe đó chở được bao nhiêu tạ muối.

- Ta cần biết chuyến thứ hai chở được bao nhiêu muối.

- Ta cần phải đổi về cùng một đơn vị đo.

- 1 HS làm bài vào bảng phụ, lớp làm vào vở.

Bài giải

Đồi: 3 tấn = 30 tạ

Chuyến sau chở được số muối là:

30 + 3 = 33 (tạ)

Cả hai chuyến chở được số muối là:

30 + 33 = 63 (tạ)

Đáp số: 63 tạ
 Trước khi thực hiện các phép tính chúng ta cần chuyển về cùng đơn vị đo

	4. HĐ ứng dụng, mở rộng: (5 phút)
*Mục tiêu: Tìm hiểu các vấn đề trong cuộc sống có liên quan đến nội dung bài học.
* Phương pháp: GV tổ chức cuộc thi: Rung chuông vàng

* Hình thức: Gv đưa câu hỏi - HS trả lời cá nhân trên bảng con

	- GV đưa ra 5 câu hỏi của cuộc thi

1. yến, tạ, tấn là các đơn vị đo dùng để…

2. Các đơn vị đo được sắp xếp từ lớn đến bé là…

3. 1000 kg = ?   tạ

4. 100 yến = ? tấn 

5. 990 kg + 10 kg = 10 tạ

- Nhận xét giờ học

- Dặn HS về tìm hiểu thêm trong cuộc sống có những khi nào cần sử dụng đến các đơn vị đo yến, tạ, tấn, kg để tiết sau cùng chia sẻ với cô và các bạn.
	- HS trả lời bằng hình thức ghi đáp án vào bảng con
A. Đo khối lượng
B. Đo độ dài       C. Đo diện tích

A. yến, tạ tấn      B. tấn , tạ, yến

C. tạ, yến, tấn

A. 1           B. 10         C.100

A. 100       B. 10         C. 1

A. >           B. <           C. =

- HS lắng nghe, thực hiện


	
	


PHIẾU HỌC TẬP
	Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm
b.  1 tạ = ……... yến

     10 yến = …... tạ

     1 tạ  = …..… kg

     100 kg = …... tạ
	4 tạ    = ………. yến

2 tạ    = ………. kg

9 tạ    = ………. kg

4 tạ 60 kg    = ………. kg

	c.  1 tấn = ……... tạ

     10 tạ = ……... tấn
     1 tấn = ……… kg

     1000 kg = …….. tấn
	3 tấn    = ………. tạ
8 tấn    = ………. tạ

5 tấn    = ………. kg

2 tấn 85 kg    = ………. kg

	Bài 3: Tính

    18 yến + 26 yến = ……….

    648 tạ - 75 tạ = ………….
	135 tạ x 4 = …………….

512 tấn : 8 = …………...


PHIẾU HỌC TẬP

	Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm

b.  1 tạ = ……... yến

     10 yến = …... tạ

     1 tạ  = …..… kg

     100 kg = …... tạ
	4 tạ    = ………. yến

2 tạ    = ………. kg

9 tạ    = ………. kg

4 tạ 60 kg    = ………. kg

	c.  1 tấn = ……... tạ

     10 tạ = ……... tấn

     1 tấn = ……… kg

     1000 kg = …….. tấn
	3 tấn    = ………. tạ

8 tấn    = ………. tạ

5 tấn    = ………. kg

2 tấn 85 kg    = ………. kg

	Bài 3: Tính

    18 yến + 26 yến = ……….

    648 tạ - 75 tạ = ………….
	135 tạ x 4 = …………….

512 tấn : 8 = …………...


